CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiến trình lịch sử Việt Nam 3
Mã môn học: CBT465
Thời gian thực hiện môn học:  60 giờ; (Lý thuyết: 40  giờ; Thảo luận: 18 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Tiến trình lịch sử Việt Nam là môn học tự chọn thuộc các môn học đào tạo nghề trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp. Môn học này nhằm trang bị cho người học những kiến thức bổ trợ cho nghiệp vụ hướng dẫn của người học
- Tính chất: Tiến trình lịch sử Việt Nam là môn học lý thuyết, đánh giá kết quả bằng kiểm tra hết môn.
II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tiến trình lịch sử Việt Nam từ 1930 đến 2000, đặc biệt là phong trào đấu tranh của nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.
- Kỹ năng: Sau khi học xong sinh viên có thể:
+  Tái hiện các sự kiện lịch sử, tiếp nhận và xử lý thông tin. 

+ Kỹ năng phân tích, đánh giá và tổng hợp, đối chiếu các sự kiện lịch sử.
+ Rèn luyện được khả năng tư duy, sáng tạo từ mỗi học sinh
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hiểu và vận dụng các kiến thức lịch sử vào trong hoạt động hướng dẫn du lịch.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Kiểm

tra

	
	Chương VII. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945
	15
	10
	5
	

	
	 Bài 22: Phong trào cách mạng 1930 – 1935. 
	3
	2
	1
	

	
	 Bài 23: Phong trào dân chủ 1936 – 1939.
	4
	3
	1
	

	
	Bài 24: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. 
	8
	5
	3
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chương VIII. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954
	17
	12
	5
	

	
	Bài 25: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2 - 9 -1945 đến trước ngày 19 - 12 -1946.
	5
	4
	1
	

	
	Bài 26: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950)
	5
	3
	2
	

	
	Bài 27: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)
	3
	2
	1
	

	
	Bài 28: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954).
	4
	3
	1
	

	
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	
	Chương IX. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
	13
	9
	4
	

	
	Bài 29: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965).
	4
	3
	1
	

	
	Bài 30: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 – 1973)
	5
	3
	2
	

	
	Bài 31: Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội miền ở Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) 
	4
	3
	1
	

	
	Chương X. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000
	13
	9
	4
	

	
	Bài 32: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975
	3
	2
	1
	

	
	Bài 33: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976-1986)
	3
	2
	1
	

	
	Bài 34: Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986 -2000). 
	4
	3
	1
	

	
	Bài 35: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000
	3
	2
	1
	

	
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	Tổng cộng
	60
	40
	18
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương VII. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945
Bài 22: Phong trào cách mạng 1930 – 1935 

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tình hình Việt Nam trong những năm 1930- 1935.

2. Nội dung bài

2.1. Việt Nam trong những năm 1929- 1933

2.2. Phong trào cách mạng 1930- 1931

2.3. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10- 1930)

Bài 23: Phong trào dân chủ 1936 – 1939


Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phong trào dân chủ với mục tiêu, khẩu hiệu, hình thức, phương pháp đấu tranh của Đảng ở giai đoạn này

2. Nội dung bài

2.1  Tình hình thế giới và trong nước

2.2 Phong trào dân chủ 1936-1939

Bài 24: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. 

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu bài: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tình hình kinh tế, xã hội VN trong những năm 1939 – 1945, qua đó thấy được yêu cầu giải phóng dân tộc đặt ra một cách cấp thiết

2. Nội dung bài

2.1 Tình hình Việt Nam trong những năm 1939-1945

2.2 Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9/1939 đến 3/1945

2.3 Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

2.4 Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời

Chương VIII. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 

Bài 25: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2 - 9 -1945 đến trước ngày 19 - 12 -1946. 




 (Thời gian: 05 giờ)

1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về những thuận lợi cơ bản cũng như khó khăn to lớn của nước ta trong năm đầu sau cách mạng tháng Tám.
2. Nội dung bài: 

Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945

Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.

Đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản 

Bài 26:   Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950)  






Thời gian: 05giờ

1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hành động xâm lược trắng trợn của TD Pháp buộc Đảng, chính phủ phát động" toàn quốc kháng chiến" và đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cách sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế
2. Nội dung bài: 
2.1 Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ 
2.2 Cuộc chiến đấu ở các đô thị và việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.
2.3 Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947
2.4 Chiến dịch thu – đông 1950
  Bài 27:   Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)







 Thời gian: 03 giờ

1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về những lý  do Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương;những thành tựu chính trong công tác xậy dựng hậu phương từ sau chiến thắng Biên giới thu-đông 1950
2. Nội dung bài: 
2.1 Thực dân Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương
2.2 Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 – 1951)
2. 3 Hậu phương kháng chiến phát triển mọi mặt

 Bài 28:   Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 

kết thúc (1953-1954)  







  Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu: : Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nét chính về diễn biến và tác dụng của cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 đối với cuộc kháng chiến chống Pháp
2. Nội dung bài: 
2.1 Âm mưu mới của Pháp - Mỹ ở Đông Dương: Kế hoạch Nava 

2.2 Cuộc tiến công chiến lược đông - xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

2.3 Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương

2.4 Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Chương IX. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 

Bài 29:   Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965) 

Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tình hình nước ta sau hiệp định Giơnevơ và thành tựu và khó khăn của miền Bắc giai đoạn 1954-1965
2.1 2. Nội dung bài: 
2.2 Tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta sau hiệp định Giơnevơ  năm 1954 về Đông Dương

2.3 Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954-1960) 

2.4 Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1954-1960)

2.5 Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất – kĩ thuật của CNXH (1961-1965)

2.6 Miền Nam chiến đấu chống “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ (1961-1965)

Bài 30:   Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 – 1973) 

Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cuộc đấu tranh của nhân dân 2 miền đối phó với những chiến lược chiến tranh của Mỹ giai đoạn 1965-1973
2. Nội dung bài: 
2.1 Chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ ở miền Nam (1965-1968)
2.2 Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mỹ, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương (1965 - 1968)
2.3 Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mỹ (1969 - 1973)
2.4 Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mỹ và làm nghĩa vụ hậu phương (1969 – 1973)
2.5 Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở VN
Bài 31:   Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội miền ở Bắc,
giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) 

Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về âm mưu, thủ đoạn của Mĩ-ngụy sau Hiệp định Pa-ri và chủ trương của ta giải phong hoàn toàn miền Nam.
2. Nội dung bài: 
2.1 Miền  Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, ra sức chi viện cho Miền Nam. 
2.2 Miền Nam đấu tranh chống địch “Bình định - lấn chiếm”, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn 
2.3 Giải phóng hoàn toàn MN, giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc 
2.4 Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)

Chương X. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000
Bài 32: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975 



                                       Thời gian: 03 giờ

1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thuận lợi và khó khăn đất nước sau đại thắng mùa xuân 1975
2. Nội dung bài: 
2.1 Tình hình hai miền Nam - Bắc sau năm 1975

2.2 Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở hai miền đất nước 

2.3 Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước( 1975 - 1976)
Bài 33: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976-1986) 






              Thời gian: 03 giờ

1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hiểu rõ về quá trình 10 năm (1976- 1986) thực hiện đường lối xây dựng CNXH thống nhất đất nước 
2. Nội dung bài: 
2.1 Đất nước bước lên chủ nghĩa xã hội (1976-1986)
2.2 Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1876-1980, 1981-1986

 Bài 34: Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986 -2000)  
                                                                                                         Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự tất yếu phải đổi mới đất nước đi lên CNXH, về quá trình 15 năm (1986- 2000) thực hiện đường lối đổi mới với thành tựu đạt được và những khó khăn, yếu kém cần tiếp tục được khắc phục, sữa chữa
2. Nội dung bài: 
2.1 Đường lối đổi mới của Đảng
2.2 Quá trình thực hiện đường lối đổi mới (1986- 2000)
2.3 Công cuộc đổi mới đi lên CNXH và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Bài 35: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000       
                                                                                                       Thời gian: 03 giờ

1. Mục tiêu: Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hệ thống, tổng quát quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ năm 1919 đến năm 2000 qua các thời kỳ chính với những đặc điểm lớn của từng thời kỳ

2. Nội dung bài: 
2.1 Các thời kỳ phát triển của lịch sử dân tộc 

2.2 Nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm

2.3 Bài tập
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học đạt tiêu chuẩn về ánh sáng, âm thanh, diện tích.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy vi tính, màn hình
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, bài giảng chi tiết, tranh ảnh, bản đồ.
4. Các điều kiện khác:
- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp: Thư viện nhà trường

- Điều kiện kiểm tra hết môn học:

+ Đối với giảng viên: Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học

+ Đối với sinh viên: tham dự đủ thời gian lý thuyết qui định của môn học; hoàn thành đủ số bài kiểm tra định kỳ.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tiến trình lịch sử Việt Nam từ 1930 đến 2000, đặc biệt là phong trào đấu tranh của nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

- Kỹ năng: Nghiên cứu, phân tích nắm được những mốc lịch sử quan trọng trong giai đoạn lịch sử Việt Nam từ từ năm 1930 đến năm 2000.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Hình thành thái độ làm việc: sáng tạo, cẩn thận, nghiêm túc, nhạy bén, năng động và trách nhiệm trong công việc. 

+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

2. Phương pháp: Thuyết trình; nêu vấn đề, thảo luận nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình áp dụng cho người học Trung cấp quản trị lữ  hành.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

+ Thuyết trình, giảng giải.

+ Nêu vấn đề, giao bài tập nhóm cho các sinh hoạt ngoại khoá và sưu tầm tư liệu.

+ Thảo luận nhóm để người học tự rút ra kết luận.

+ Trong quá trình giảng dạy, giao bài tập nhóm, thảo luận... giảng viên cần lưu ý riêng cho từng đối tượng người học cho các chuyên ngành.

- Đối với  giảng viên: Giảng viên tốt nghiệp đại học, có kiến thức về lịch sử Việt Nam.

- Đối với người học: Nghe giảng, nghiên cứu tài liệu có liên quan đến môn học, làm bài tập từ các câu hỏi ôn tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý: chương 7,8,9,10
4. Tài liệu tham khảo:

+ Bộ Giáo dục và đào tạo, Lịch sử lớp 12, Nxb. Giáo Dục Việt Nam.

+ Nguyễn Anh Thái (Chủ biên), Lịch sử thế giới hiện đại, Nxb. Giáo dục Việt Nam.

+ Nguyễn Quang Ngọc (Chủ biên), Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb. Giáo dục.

+ Viện Sử học - Trần Đức Cường (2017), Lịch sử Việt Nam, Nxb. Khoa học Xã hội.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Đối với giảng viên:

-  Có kiến thức cơ bản về lịch sử, nghiên cứu tài liệu có liên quan đến lịch sử Việt nam, đi tham quan Bảo tàng Lịch sử.

Đối với sinh viên:

- Nắm vững mục tiêu của môn học, đọc các tài liệu liên quan đến lich sử Việt Nam, đi Bảo tàng Lịch sử.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng          năm 2020
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